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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

 

Prompt ChatGPT 

Đọc đoạn trích: 

 

Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong 

tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm 

quan trọng của việc "sống hết mình ở thời khắc 

này”. Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, 

giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau 

nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc 

vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật 

ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối 

phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó 

thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là 

chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo 

tưởng, không phân tâm. 

Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi 

năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có 

những giọt nước mưa hiểm hoi trút xuống thì các 

loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và 

trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn 

ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, 

trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống chờ 

đến trận mưa sau để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi 

dậy... Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống 

hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, 

trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định. 

Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ 

bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng 

ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày 

để không thua kém cỏ cây muông thú. 

. 

(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên phi 

thường, Inamori Kazuô, 

NXB Lao động 2020, tr. 103-104)  

Thực hiện các yêu cầu sau:  

 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chỉnh được 

sử dụng trong đoạn trích. 

Trong đoạn trích, phương thức biểu đạt chỉnh 

được sử dụng là mô tả (description). Tác giả mô 

tả cách các loài thực vật sống hết mình ở thời 

khắc hiện tại, chịu đựng khó khăn để tiếp tục tồn 

tại và vươn tới ngày mai. Tác giả cũng sử dụng ví 

dụ từ thiên nhiên để minh họa cho ý tưởng của 

mình. 

Câu 2. Theo đoạn trích, các loài thực vật ở vùng 

Tsunoda thuộc Bắc cực sinh trưởng như thế nào 

giữa mùa hè ngắn ngủi? 

Theo đoạn trích, ở vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, 

các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều 

hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng 
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không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Chúng chuẩn 

bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc 

nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự 

nhiên. Các loài thực vật này thực sự sống hết mình 

cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm. 

Câu 3. Chỉ ra những điểm tương đồng về sự sống 

của các loài thực vật ở vùng Tsunoda thuộc Bắc 

cực và ở vùng sa mạc Sahara trong đoạn trích. 

Trong đoạn trích, cả ở vùng Tsunoda thuộc Bắc 

cực và ở vùng sa mạc Sahara, các loài thực vật đều 

sống hết mình trong từng khoảnh khắc, sống 

nghiêm túc trong suốt khoảng thời gian sống được 

hạn định. Các loài thực vật đều sử dụng cơ chế sinh 

trưởng để sống sót và phát triển trong môi trường 

khắc nghiệt của chúng, để chuẩn bị cho mùa khắc 

nghiệt sắp tới, và để duy trì di sản giống của chúng 

trong tự nhiên. 

Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với nhận định của tác 

giả “Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù 

nhỏ bé, vươn đến ngày mai”? Vì sao? 

Là một AI không có cảm xúc và suy nghĩ, tôi không 

có ý kiến cá nhân về nhận định này. Tuy nhiên, đó 

là một quan điểm có thể được ủng hộ bởi nhiều 

người, vì việc tận hưởng và sống hết mình trong 

từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại có thể 

giúp cho chúng ta trở nên hạnh phúc và động lực 

hơn trong tương lai. Nếu ta không sống tốt ngày 

hôm nay, thì làm sao ta có thể hy vọng vào một 

tương lai tốt đẹp hơn. 

 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

 

 

Prompt: Câu 1. (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy 

nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. 

ChatGPT:  

Cuộc sống là một món quà đầy ý nghĩa mà chúng ta được ban tặng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết 

trân trọng và sống hết mình cho cuộc sống này. Tôi tin rằng việc trân trọng cuộc sống mỗi ngày là rất 

cần thiết để chúng ta có thể đạt được những giá trị cuộc sống tuyệt vời nhất. 

 

Trong đoạn trích, tác giả đã dùng những ví dụ về sự sống của các loài thực vật để minh họa rằng chúng 

ta nên sống hết mình ở thời khắc này. Điều này áp dụng không chỉ đối với các loài trong tự nhiên mà 

còn đối với con người. Chúng ta cũng nên sống hết mình, không phân tâm, và trân trọng những khoảnh 

khắc đang diễn ra trong cuộc sống của mình. 

 

Sống hết mình cho hiện tại không chỉ giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống tốt hơn mà còn giúp chúng ta 

chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Bởi vì mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta đều quan trọng và 

có ý nghĩa riêng. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, vì vậy hãy sống và trân trọng cuộc 

sống mỗi ngày. 

 

Để sống hết mình và trân trọng cuộc sống, tôi thường dành thời gian cho những hoạt động mà tôi thích 

và tìm kiếm cảm hứng từ những điều xung quanh mình. Tôi cũng tập trung vào những giá trị thực sự 

quan trọng và tránh những thứ vô nghĩa và không cần thiết. Điều quan trọng là chúng ta phải biết tận 

hưởng cuộc sống và trân trọng những khoảnh khắc đẹp nhất của nó. 



 

Prompt: Phân tích tư tưởng Đất Nước của Nhân dân được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện trong 

đoạn trích sau:  

Em ơi em 

Hãy nhìn rất xa 

Vào bốn nghìn năm Đất Nước 

Năm tháng nào cũng người người lớp lớp 

Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta 

Cần cù làm lụng 

Khi có giặc người con trai ra trận 

Người con gái trở về nuôi cái cùng con 

Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh 

Nhiều người đã trở thành anh hùng 

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ 

Nhưng em biết không 

Có biết bao người con gái, con trai 

Trong bốn nghìn lớp người giống ta lửa tuổi 

Họ đã sống và chết 

Giản dị và bình tâm 

Không ai nhớ mặt đặt tên 

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước 

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng 

Họ chuyển lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cái 

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói 

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến đi dân 

Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hải trải 

Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm 

Có nội thà thì vùng lên đánh bại. 

Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân 

Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại 

 

(Trích Đất Nước - trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, 

Ngữ văn 12, Tp một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 121) 

ChatGPT: Trong đoạn trích trên, Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện tư tưởng Đất Nước của Nhân 

dân bằng cách mô tả sự đoàn kết, hy sinh và bền bỉ của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng nghìn năm 

lịch sử. Nhà thơ đã cho thấy rõ ràng rằng, Đất nước của chúng ta không chỉ là những con số và những 

con đường mà còn là những câu chuyện, những dấu ấn của những người đã trải qua, hy sinh và cống 

hiến để xây dựng lên một đất nước vững mạnh. 

 

Để phát triển và bảo vệ đất nước, tác giả đề cao tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, sự hy sinh, chống 

ngoại xâm và nội thù. Đồng thời, tác giả nhấn mạnh rằng, đất nước không chỉ là của một số người quyền 

thế hay những người nổi tiếng, mà là của toàn bộ nhân dân. Chính vì thế, mỗi người dân cần phải có 

trách nhiệm, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

 

Trên cơ sở đó, đoạn trích của Nguyễn Khoa Điềm truyền tải thông điệp về sự tôn trọng, trân trọng lịch 

sử và các truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, tạo ra lòng tự hào và sự quan tâm đến sự phát 

triển của đất nước. Điều đó góp phần vào việc xây dựng tinh thần yêu nước, gắn kết tình cảm với quê 

hương và đẩy mạnh sự phát triển của đất nước. 

 

. 

 


